
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 31/12/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 0 0 30.000 1.470.000.000 30.000 1.470.000.000
2 DCF 2.200.000 73.040.000.000 0 0 2.200.000 73.040.000.000
3 G36 400.000 4.120.000.000 0 0 400.000 4.120.000.000
4 MVN 300 13.830.000 0 0 300 13.830.000
5 PHP 36.300 1.134.050.000 0 0 36.300 1.134.050.000
6 VGI 132.000 9.258.500.000 0 0 132.000 9.258.500.000
7 VLB 28.900 1.387.200.000 0 0 28.900 1.387.200.000

Tổng 2.797.500 88.953.580.000 30.000 1.470.000.000 2.827.500 90.423.580.000


